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I. TỔNG QUÁT
Trong năm 2010, chúng tôi có viết một bài nhan đề “Bảo vệ các đảo tại Trường Sa” để nêu ra những đề nghị về các biện pháp phòng thủ thụ động mà Việt Nam cần làm trong nỗ lực đề phòng âm mưu lấn chiếm Biển Ðông của Trung Quốc. Với sự tăng cường quân lực, nhất là hải quân của các quốc gia Ðông Nam Á trong thời gian gần đây, chắc chắn các nhà hoạch định chiến lược hải quân Hoa Kỳ và Ðồng Minh đã nghĩ đến phương thức hợp tác chủ động nhằm bảo đảm tự do thông thương hàng hải trong khu vực biển ở châu Á cũng như đối phó với hành động “du côn khu vực” (Regional Bully) như nhật báo Manila Times gọi Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Với sự hiểu biết giới hạn của một cá nhân, bài viết này chỉ có mục đích giúp cho đồng bào trong nước và hải ngoại có được một một cái nhìn tổng quát về phương thức chống đỡ của Việt Nam và các nước trong vùng trước tham vọng bá quyền của Trung Quốc.

Tình  hình  gần đây tại  Lybia cho thấy dù rằng với  một  lực lượng hải-lục-không quân hùng  mạnh, Hoa Kỳ  vẫn để  cho NATO đảm  nhận  vai trò chỉ  huy trong việc  duy trì vùng  cấm  bay trên  không phận Lybia. Tương  tự  như vậy, trong lúc  chờ  đợi  có  một  tổ  chức thống nhất tại  Á  Châu, các  quốc  gia ASEAN cần chứng tỏ quyết tâm của mình để phụ  với  hải  quân Hoa Kỳ  tuần  tiểu  vùng  Biển  Ðông và  Trường  Sa.
II. TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG
HẢI QUÂN HOA KỲ

Chủ lực của hải quân Hoa Kỳ tại vùng Tây Thái Bình Dương là Ðệ Thất Hạm Ðội với Bộ Tư Lệnh đặt tại Yokosuka, Nhật Bản.
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Đệ Thất Hạm Đội là hạm đội lớn nhất của HQHK gồm có 60-70 chiến hạm, 200-300 phi cơ với khoảng 40,000 thủy thủ và Thủy Quân Lục Chiến đang hoạt động trong bất cứ ngày nào. Ngoài các chiến hạm đặt căn cứ thường trực tại Nhật Bản, Ðại Hàn và Guam, Đệ Thất Hạm Đội còn  có sự  tăng  phái của  các lực lượng Xung Kích Hàng Không Mẫu Hạm CSG và Can Thiệp Tiền Phương ESG tăng phái từ nội địa Hoa Kỳ. Điều này giúp cho Đệ Thất Hạm Đội có sự hiện diện thường trực tại vùng Đông Bắc và Đông Nam Á, giảm bớt thời gian di chuyển từ các căn cứ miền Tây Hoa Kỳ. 

Trong thời gian gần đây, lần đầu tiên Hoa Kỳ chuyển 3 Lực Luợng Xung Kích Hàng Không Mẫu Hạm (Carrier Strike Group: CSG) qua hoạt động ở miền Tây Thái Bình Dương. Trong trường hợp cần thiết, HK có thể huy động tối đa 5 HKMH qua vùng này:

· Lực lượng cơ hửu CSG-5: Đặt bản doanh trên HKMH George Washington (CVN-73).

· Lực lượng xung kích CSG-1: Đặt bản doanh trên HKMH Carl Vinson (CVN-70) đến khu vực Tây TBD cuối tháng 12-2010. CSG-1 gồm có HKMH Carl Vinson, tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG 52), phân đoàn khu trục hạm số 1 đặt BCH trên HKMH Carl Vinson gồm  có khu trục hạm Stockdale (DDG 106) và USS Gridley (DDG 101) và Không Ðoàn Chiến Thuật Carrier Air Wing (CVW)17. CVW 17 gồm có: bốn phi đoàn khu trục số 22 “Fighting Redcocks”, số 25 “Fist of the Fleet”, số 81 “Sunliners”, số 113 “Stingers”, phi đoàn trực thăng chống tàu ngầm số 15 “Red Lions”, phi đoàn vận tải số 40 “Rawhides”, phi đoàn tác chiến điện tử số 134 “Garudas” và phi đoàn cảnh báo điện tử số 125 “Tigertails”.

· Lực lượng xung kích CSG-7: Đặt bản doanh trên HKMH Ronald Reagan (CVN-76) sẽ đến khu vực Tây TBD cuối tháng 5-2011. CSG-1 gồm có HKMH Ronald Reagan, tuần dương hạm USS Chancellorsville (CG 62), phân đoàn khu trục hạm số 7 đặt BCH trên HKMH Ronald Reagan gồm  có các khu trục hạm USS Decatur (DDG 73), USS Howard (DDG 83) và KTH hạng nhẹ USS Thach (FFG 43) và Không Ðoàn Chiến Thuật Carrier Air Wing CVW-14. CVW-14 gồm có: bốn phi đoàn khu trục mang tên "Redcocks" của VFA-22, "Fist of the Fleet" của VFA-25, "Stingers" của VFA-113, "Eagles" của VFA-115, phi đoàn trực thăng chống tàu ngầm HS-4 "Black Knights", phi đoàn vận tải VRC-30 "Hustlers", phi đoàn tác chiến điện tử VAQ-139 "Cougars" và phi đoàn cảnh báo điện tử VAW-113 "Black Eagles".

Song song với 3 lực lượng Xung Kích Hàng Không Mẫu Hạm CSG là 3 đơn vị Can Thiệp Tiền Phương (Expeditionary Strike Group: ESG). Cấu trúc của ESG cũng tương tự như CSG về thành phần hộ tống. Chiếc HKMH được thay thế bằng các chiến hạm đổ bộ loại LHD/LHA, LSD và LPD. Trên các chiến hạm này là 1 Lữ Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến khoảng 2,200 người (Marine Expeditionary Unit: MEU). Nhiệm vụ của ESD là sẵn sàng can thiệp khẩn cấp ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ có 7 Lữ Ðoàn Thủy Quân Lục Chiến trong đó MEU số 31 là đơn vị đóng thường trực tại Okinawa, Nhật Bản.
Lần đầu tiên trong những thập niên gần đây, HQHK bắt đầu chế tạo loại tàu chiến hạng nhẹ để hoạt động trong vùng nước cạn (LCS: Littoral Combat Ship). Đây là loại chiến hạm đa năng, trọng tải 3,000 tấn, có thể dùng để tuần tiểu, tấn công tàu ngầm cũng như tàu phòng duyên địch, thả và vớt mìn, chống hải tặc cũng như cứu trợ nhân đạo, rất thuận tiện hoạt động trong vùng biển Trường Sa. Việc nghiên cứu và đóng  tàu giao cho 2 công ty Lockheed Martin Corp. với thiết kế cổ điển với thân tàu bằng thép và thượng tầng kiến trúc bằng nhôm và General Dynamics dùng kiến trúc ba thân ghép lại (tri-hulled-trimaran design) vỏ bằng nhôm. Thiết  kế  chung cho cả  2 loại :

· Cả hai có lườn tàu lườn thấp hơn tàu chiến thường để dùng trong các khu vực sát bờ biển (cạn hơn 20 ft).

· Cả hai chiếc đều có sân trực thăng lớn gấp rưởi so với các chiến hạm khác.

· Chiến hạm loại này có thể nhanh chóng thay đổi trang bị để đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau. Việc thay đổi trang bị có thể thực hiện trong 24 giờ để thích ứng với nhu cầu chiến trường.



Tin tức mới đây cho biết công ty đóng tàu của Ý Fincantieri và công ty Lockheed Martin đã trúng một hợp đồng USD để đóng 10 chiếc LCS cho hải quân Hoa Kỳ vào khoảng năm 2015. 

HẢI QUÂN ÐỒNG MINH

Trong bài này, chúng tôi chưa đề cập đến hạm đội Thái Bình Dương của Nga Sô vì cho đến nay, Nga chưa tỏ thái độ rõ ràng đối với nhu cầu an ninh vùng Á Châu – Thái Bình Dương. Những chỉ dấu trong thời gian gần đây cho thấy Nga Sô muốn đóng một vai trò tích cực hơn để duy trì an ninh và phát triển trong vùng này. Các quốc gia đồng minh đề cập trong bài này là Nhật Bản, Ðại Hàn, Ấn Ðộ và Úc Ðại Lợi (trong bài này, chúng tôi chỉ đề cập các chiến hạm và tàu ngầm loại mới, có khả năng tương đương hay tốt hơn so với Trung Quốc).
· Hải quân Nhật Bản: HQNB hiện có 1 chiến hạm đổ bộ chở trực thăng (14,000-18,000 tấn), chiếc thứ hai lớn hơn 19,000 tấn đang được đóng, 6 khu trục hạm 10,000 tấn loại Atago, Kongo, 1 khu trục hạm 5,000 tấn loại 19DD (3 chiếc đang đóng), 13 tàu ngầm 4,000 tấn loại Soryu, Oyashio. Các chiến hạm và tàu ngầm này có thể phối hợp với hải quân Hoa Kỳ và ASEAN để tuần tiểu Biển Ðông và Trường Sa.
· Hải quân Ðại Hàn: HQÐH hiện có 1 chiến hạm đổ bộ chở trực thăng loại Dokdo (19,000 tấn), 2 khu trục hạm 10,000 tấn loại KDX-3 (4 chiếc đang đóng), 6 khu trục hạm 5,000 tấn loại KDX-2 (6 chiếc đang đóng), 3 tàu ngầm 3,000 tấn loại KSS-3 và 3 tàu ngầm 1,900 tấn loại KSS-2 (6 chiếc đang đóng). Các chiến hạm và tàu ngầm này có thể phối hợp với hải quân Hoa Kỳ và ASEAN để tuần tiểu Biển Ðông và Trường Sa.
· Hải quân Úc Ðại Lợi: HQUÐL tương đối khiêm nhường so với tiềm năng, hiện chỉ có 2 chiến hạm đổ bộ trọng tải 8,500 tấn loại Kanimbla (2 chiến hạm đổ bộ chở trực thăng trọng tải 27,000 tấn loại Camberra đang được đóng tại Tây Ban Nha), 12 khu trục hạm 4,000 tấn loại Anzac, Adelaide (4 chiếc trọng  tải 6,000 tấn loại SEA 4000 đang đóng, chiếc đầu tiên dự trù đưa vào hoạt động 2014), 6 tàu ngầm 3,400 tấn loại Collins. Năm 2009, Thủ Tướng Úc Kevin Rudd loan báo một kế hoạch tăng cường quân sự lớn nhất kể từ Thế Chiến Thứ 2, trị giá lên đến 100 tỷ Mỹ Kim với 11 tỷ trong giai đoạn đầu cho những thập niên đến vì tình hình bất trắc cũng như cuộc chạy đua vũ trang của các quốc gia trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương với ưu tiên cho các chương trình sau:
· Lực lượng 12 chiếc tàu ngầm vào năm 2025 để thay thế loại Collins đang hoạt động. Các chiến lược gia Hoa Kỳ- Úc Ðại Lợi đang bàn đến việc thay thế các tàu ngầm Collins bằng các tàu ngầm tấn công hạt nhân loại Virginia của HQHK.

· 8 khu trục hạm loại 7,000 tấn trang bị hỏa tiễn hành trình chưa kể 3 chiếc đã được dự trù thay thế loại Anzac đang hoạt động.

· 20 khu trục hạm 2,000 tấn có khả năng chở trực thăng để thay thế loại Armidale vào năm 2020.
· 8 chiếc phi cơ săn tàu ngầm tầm xa loại P-8 Poseidon, 27 trực thăng săn tàu ngầm và 7 phi cơ không người lái, có thể là loại Global Hawk của Hoa Kỳ.
Nếu Úc có  thể  sớm hoàn tất việc canh tân của mình thì HQUÐL sẽ trở thành một lực lượng đáng kể để phối hợp với HQHK trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương.
· Hải quân Ấn Ðộ: Ấn Độ có một lực lượng hải quân tương đương với Trung Quốc, tuy nhiên tiến trình canh tân hóa chậm hơn HQTQ nhiều. Ấn có quan hệ mật thiết với Nga Sô trong việc thiết kế và mua bán các chiến hạm. HQAĐ phải trách nhiệm một vùng Ấn Độ Dương rộng lớn nhưng khi cần thiết cũng có thể gởi một số chiến hạm để phối hợp với Hoa Kỳ và đồng minh để tuần tiểu vùng Biển Đông.
HẢI QUÂN ASEAN
Hải quân các nước ASEAN chỉ có một lực lượng hải quân khiêm nhường so với Trung Quốc. Trong những năm gần đây, ngoại trừ Philippines, hải quân các nước Indonesia, Malyasia, Singapore và Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể để tăng cường lực lượng hải quân của mình. Các nước Thái Lan, Miến Ðiện, Campuchia, Brunei không có nhu cầu tranh chấp Biển Đông nên nhiều khi không đạt được đồng thuận trong quyết định chung của khối. Báo chí Singapore và Thái Lan đã vài lần đặt vấn đề về việc tăng cường hải-không quân của Việt Nam.

· Hải quân Indonesia: Hiện tại, Indonesia có 6 KTH 2,850 tấn loại Van Speijk, 7 KTH 1,700 tấn loại Sigma, 16 hộ tống hạm 900 tấn loại Parchim, 2 tàu ngầm 1,800 tấn và 14 tàu đổ bộ 4,000 tấn. Trong kế hoạch canh tân hóa hải-không quân, Indonesia đang đóng 4 KTH 1,700 tấn loại Steregushchy tại Nga và đang thương lượng với Hòa Lan để đóng mới 1 KTH 2,400 tấn loại Sigma 10514 tại Hòa Lan và sau đó chuyển giao kỹ thuật đóng 20 chiếc tại nội địa và dự trù mua 20 chiến đấu cơ Sukhoi và 2-4 tàu ngầm mới. Indonesia cũng đang hợp tác với Đại Hàn để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ 4++ loại KF-4. Tổng số chi phí cho dự án này dự trù 8 tỷ USD trong đó Indonesia sẽ đóng góp 20%.
· Hải quân Malaysia: Hiện tại, Malaysia có 2 KTH 2,270 tấn loại Leiku do Anh chế tạo, 2 KTH 1,850 tấn loại Kasturi do Đức chế tạo, 6 KTH 1,650 tấn loại Kedah chế tạo tại nội địa, 2 tàu ngầm 1,870 tấn loại Scorpene của Pháp-Tây Ban Nha và 6 tàu đổ bộ LST. Trong kế hoạch can tân hóa, Malaysia dự trù đóng thêm 6 KTH loại Kedah tại nội địa với trang bị hoàn toàn mới.
· Hải quân Philippines: HQPLT yếu kém so với các nước trong vùng. PLT mới quyết định gần đây mua một tàu tuần duyên 3,000 tấn loại Hamilton của Hoa Kỳ và nâng cấp phi đạo trên đảo Pagasa (Thị Tứ). Lợi thế của Phi là 2 căn cứ hải-không quân củ của Hoa Kỳ (Subic Bay và Clark Air Base) rất gần Trường Sa. Trong trường hợp hữu sự thì các phi cơ và chiến hạm sẽ tiết kiệm được thời gian can thiệp. Trong mùa biển động, các căn cứ tại Phi sẽ là nơi nghỉ ngơi rất tốt cho các tàu thuyền.
· Hải quân Singapore: Dù rằng chỉ là một đảo quốc nhỏ, Singapore lại có một lực lượng hải quân mạnh nhất trong vùng. Singapore hiện có 6 KTH 3,600 tấn loại La Fayette của Pháp, 2 tàu ngầm 1,500 tấn loại Archer và 4 tàu ngầm 1,200 tấn loại Challenger do Thụy Điển chế tạo, 4 tàu đổ bộ 6,000 tấn đóng tại nội địa. Ngoài ra, Singapore còn có 12 tàu cao tốc 500 tấn loại Fearless. Singapore là quốc gia đầu tiên tại Châu Á tham gia vào chương trình nghiên cứu JSF F-35 của Hoa Kỳ.
· Hải quân Việt Nam: Ngoài 4 chiếc săn tàu ngầm Petya loại củ, hải quân Việt Nam vừa mới được tăng cường 2 chiếc KTH 2,000 tấn loại Gepard 3.9 (2 chiếc nữa sẽ được đóng tại VN với sự chuyển giao kỹ thuật của Nga). VN cũng đã đặt mua 6 tàu ngầm 2,300 tấn loại Kilo của Nga (chiếc đầu tiên bắt đầu đóng 2010). Ngoài ra, HQVN cũng có 4 tàu cao tốc phóng hỏa tiễn 500 tấn loại Molniya đóng tại Nga (dự trù 20 chiếc sẽ được đóng tại VN thuộc dự án BPS-500).
· Không quân ASEAN: Một điều đáng để ý là không quân các nước Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Việt Nam đều được trang bị loại Su-30MK của Nga có khả năng không chiến và tấn công chiến hạm. Các nước ASEAN có lợi thế là Trường Sa nằm trong tầm hoạt động của các nước này trong khi các phi cơ bay từ Hải Nam phải mất gấp đôi thời gian. Su-30MK có khả năng thực hiện liên tục nhiệm vụ trong 4, 5 giờ trong phạm vi 3,000 km. Trong khi bay, nếu được tiếp nhiên liệu trên không thì nó có thể duy trì 10 giờ bay nhiệm vụ với tầm hoạt động là 8,000 km. Trung Quốc đang gấp rút hoàn tất chiếc Hàng Không Mẫu Hạm hạng trung Varyag mua của Nga, dự trù đưa vào hoạt động năm 2012 và sẽ được bổ sung cho HÐNH. Lúc đó, khả năng của HÐNH trong khu vực Biển Ðông sẽ được cải thiện. Báo chí Trung Quốc trong thời gian gần đây phô trương rất nhiều về chiếc HKMH này. Giới phân tích đều nhất trí trên một điểm: chiếc hàng không mẫu hạm này có giá trị như là một vũ khí chiến tranh tâm lý hơn là một phương tiện quân sự thực sự hữu hiệu. Chỉ cần vài đợt oanh kích kiểu “kamikaze” của các chiến đấu cơ Su-30 MK hay việc phối trí các hỏa tiễn phòng thủ tầm trung loại BrathMos trên các đảo do các nước ASEAN trấn giữ thì hiệu năng của HKMH Trung Quốc cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
HẢI QUÂN TRUNG QUỐC

Hạm Ðội Nam Hải (Bộ Tư Lệnh đặt tại Trạm Giang, Quảng Châu) là đơn vị chịu trách nhiệm vùng Biển Ðông. Ðây là hạm đội lớn nhất của hải quân TQ. Phần  lớn các chiến hạm nổi đặt căn cứ tại CCHQ Zhanjiang trong khi các tàu ngầm đặt căn cứ tại CCHQ Yulin (Sanya) trên đảo Hải Nam. Hạm Đội Nam Hải có nhiều căn cứ HQ tại Guangzhou, Haikou, Shantou, Mawei và Beihai và các căn cứ hải-không quân tại Lingshui, Haikou, Sanya, Zhanjiang và Guiping. 
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Lực lượng của HĐNH gồm có:

· Khu Trục Hạm: 2 loại Luyang, 2 loại Luyang II, 1 loại Luhai, 6 loại Luda

· Khu Trục Hạm hạng nhẹ: 4 loại Jiangkai II, 4 KTH loại Jiangwei II, 6 loại Jianghu V – 4 loại Jianghu II
· Tàu ngầm: 8 loại Ming

· Tàu đổ bộ: 1 LPD loại Yuzhao - 11 LST loại Yuting 

· Các tàu tuần tra cao tốc loại Houbei 220 tấn: HQTQ hiện có khoảng 81 tàu loại này phân phối cho 3 hạm đội.
· Tàu chở quân: 6 chiếc loại Qiongsha

· Thủy Quân Lục Chiến: 2 lữ đoàn khoảng 10,000 người. 

Phần lớn các chiến hạm mới đóng trong thời gian gần đây (chiến hạm đổ bộ loại Yuzhao 20,000 tấn, khu trục hạm 10,000 tấn loại 052C, khu trục hạm 4,000 tấn loại 054A) hoặc sẽ được hoàn tất trong những năm sắp đến phần lớn sẽ được bổ sung cho Hạm Ðội Nam Hải.
Trên đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã xây dựng một sân bay lớn đáp ứng được việc cất/hạ cánh cho các máy bay hạng nặng cùng hai bến cảng tàu lớn. Hiện nay cơ sở hạ tầng trên đảo Phú Lâm đã hoàn chỉnh và được tổ chức như một thị xã, nhằm phục vụ mục đích quốc phòng và kinh tế của Trung Quốc trong toàn bộ khu vực biển Đông.
Trung Quốc đặt Bộ Chỉ Huy toàn thể lực lượng quân trú phòng quần đảo Hoàng Sa ở đây. Căn cứ quân sự này kiên cố nhất trên Biển Đông. Sách Ocean Yearbook 10 (Chicago 1993) cho biết có tới 4,000 binh sĩ Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến trong vùng biển Hoàng Sa. Phần lớn số lính này đóng tại đảo Phú Lâm, số ít đóng trên đảo Lincoln và các đảo thuộc nhóm Trăng Khuyết. Đảo có cầu tàu lớn, phi trường dài khoảng 1.5 km, đài kiểm báo, kinh đào và nhiều tiện nghi quân sự khác.

Khả năng quân sự của đảo Phú Lâm có thể được thổi phồng vì đây chỉ là một đảo nhỏ, dài 1.7 km, rộng 1.2 km (diện tích khoảng 1.3-2.1 km²) nên vấn đề xữ dụng cho các phản lực cơ chiến đấu hạng nặng cũng cần được kiểm chứng.
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Ðảo Phú Lâm - Hoàng Sa

Trong trường hợp cần thiết, HÐNH còn được tăng cường bởi các lực  lượng  sau:

· Hai hạm đội Đông Á và Bắc Á: với lực lượng tương đương. Tính đến nay, lực lượng Hải Quân Trung Quốc (HQTQ) với 250,000 quân (35,000 phòng vệ duyên hải - 56,000 Thủy Quân Lục Chiến - 56,000 hải-không quân) được trang bị với khoảng 1160-1270 chiến hạm và 400-500 phi cơ đủ loại (633 chiến đấu, 153 yểm trợ & tiếp tế). Chủ lực là 58 tàu ngầm, 78 khu trục hạm và 84 chiến hạm đổ bộ.
· Tàu tuần tra biển: Trung Quốc hiện có khoảng 260 tàu tuần tra biển, gồm cả 200 chiếc tàu nhỏ. Ngoài ra, 36 chiếc nữa đang được đóng.

· Ðội thương thuyền: Song song với  phát triển ngoại thương,  đội thương thuyền Trung Quốc đã gia tăng đáng kể. Họ trở thành một trong 10 đội tàu lớn nhất thế giới. 
· Tàu đánh cá: Trung Quốc đang tăng gia hoạt động dùng những tàu đánh cá trong những vùng biển tranh chấp.
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Hình dáng bên ngoài của tàu tuần tra mới, phiên hiệu MSA01
CĂN CỨ HẢI QUÂN TAM Á
Căn cứ hải quân Tam Á nằm gần thành phố  Tam Á phía cực Nam của đảo Hải Nam. Nguyên thủy, căn cứ Tam Á nằm về phía Tây của vịnh Yalong, lúc đầu dành cho các tàu ngầm loại cũ chạy bằng dầu cặn. Trong những năm gần đây, căn cứ hải quân này được mở rộng qua vịnh Yalong ở phía Đông để các chiến hạm lớn và tàu ngầm hạt nhân của hạm đội Nam Hải đồn trú. Đây là một trong những căn cứ quan trọng nhất của Hạm Đội Nam Hải trực thuộc Hải Quân Trung Quốc, nằm trên vị trí chiến lược trong khu vực đang tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa trong vùng Biển Đông cũng như tuyến hàng hải qua eo biển Malacca.
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Vị trí căn cứ hải quân Tam Á
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A: Căn cứ tàu ngầm Tam Á

B: Căn cứ dành cho các chiến hạm lớn

C: Căn cứ tàu ngầm hạt nhân

D: Thành phố Tam Á

E: Vịnh Yalong

Lịch sử của căn cứ Tam Á bắt đầu từ năm 1946 khi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bắt đầu xây dựng căn cứ bảo trì hải quân sau Thế Chiến thứ 2. Năm 1951, Quân Đội Giải Phóng Trung Quốc vượt qua eo biển Quảng Châu, chiếm đóng Hải Nam và thiết lập căn cứ Phòng Thủ và Tuần Tiễu Tam Á. Năm 1955 được đổi thành Căn Cứ Hải Quân Tam Á, trực thuộc Hạm Đội Nam Hải mới được thành lập. Từ thập niên 50 cho đến cuối thập niên 90, căn cứ này chỉ dùng cho các tàu ngầm củ chạy bằng dầu cặn và các tàu tuần tiễu nhỏ thuộc Hạm Đội Nam Hải.
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Căn cứ tàu ngầm Tam Á (Phân đội tàu ngầm số 32)

Hải Quân Trung Quốc bắt đầu thiết lập một căn cứ mới ở vịnh Yalong, 8 dặm phía Đông của căn cứ cũ vào cuối thập niên 90. Vịnh Yalong, với độ sâu trung bình từ 15-20 m, có khả năng cặp bến cho các chiến hạm và tàu ngầm loại lớn. Cơ sở gồm có 2 đê chắn sóng dài 3,200 m và 1,300 m, với hạm đội tàu nổi nằm về phía Đông Bắc và căn cứ tàu ngầm hạt nhân về phía cực Đông của vịnh. Cơ sở mới này được ghi nhận bắt đầu hoạt động kể từ 2001-2002.

Cơ sở dành cho các chiến hạm gồm có 2 cầu tàu dài 1,000 m, có khả năng cập bến cho các chiến hạm lớn như tàu đổ bộ, tàu dầu và ngay cả các hàng không mẫu hạm trong tương lai. Hiện tại, đây là căn cứ của Phân Đội Khu Trục Hạm số 9 thuộc Hạm Ðội Nam Hải.
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Hai cầu tàu dành cho Phân Đội Khu Trục Hạm số 9
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Hai Khu Trục Hạm loại 052C mới nhất tại cầu tàu (Nguồn: Chinese Internet)

III. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG ÐẶC NHIỆM TUẦN TIỂU BIỂN ÐÔNG VÀ TRƯỜNG SA
KHU VỰC TUẦN TIỂU
Quần đảo Trường Sa gồm có 15 đảo nhỏ và  trên 130 bãi đá nổi và chìm, bãi san hô  rải rác trên một diện tích gần 410,000 km² ở giữa Biển Đông từ vĩ tuyến 9° - 12° Bắc và kinh tuyến 112° - 116°  Ðông, cách bờ biển Việt Nam (Cam Ranh) khoảng 248 hải lý (459 km), cách Phi Luật Tân khoảng 162 hải lý (300 km) và cách đảo Hải Nam khoảng 810 hải lý (1,500 km).
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Hoạt động trong vùng Biển Đông cần để ý các chi tiết sau:

· Vùng biển giữa Hoàng Sa, Trường Sa và Việt Nam, Mã lai Á và Indonesia là vùng biển sâu, thuận tiện cho các lực lượng xung kích Hàng Không Mẫu Hạm. Khu vực trong vùng Trường Sa được xem như vùng nước cạn, nhiều  bải  san hô, chỉ thuận tiện cho các chiến hạm nhỏ.

· Vùng Trường Sa chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, biển động từ tháng 7 đến tháng 2, ảnh hưởng đến hoạt động của các chiến hạm nhỏ cũng như việc tiếp tế cho các điểm đóng quân tại Trường Sa.
Lực lượng tuần tiểu Biển Ðông và Trường Sa có thể chia ra làm 2 nhóm:

· Từ vịnh Bắc Việt qua Hoàng Sa xuống đến eo biển Malacca là khu vực tuần tiểu truyền thống của Ðệ Thất Hạm Ðội. Trong trường hợp các chiến hạm Hoa Kỳ bị trải mỏng thì các chiến hạm chở trực thăng 15,000-20,000 tấn và KTH loại 8,000-10,000 tấn của Nhật Bản và Ðại Hàn có thể tăng cường. Úc Ðại Lợi và Ấn Ðộ cũng có thể gởi chiến hạm tham dự.

· Khu vực lòng chảo Trường Sa và phía Tây Philippines dành cho các chiến hạm và tàu ngầm nhỏ mà hải quân các quốc gia ASEAN đóng vai trò chủ động.
NHIỆM VỤ
Lực lượng tuần tiểu Trường Sa có các nhiệm vụ sau:

· Phát hiện và ngăn chận các hành vi xâm phạm và lấn chiếm của Trung Quốc.

· Bảo vệ các tàu đánh cá trong khu vực chủ quyền.
· Bảo vệ các dàn khoan dầu trong tương lai.

THÀNH PHẦN
Các quốc gia ASEAN cần có 2 đơn vị thay phiên nhau tuần tiểu vùng Trường Sa. Các đơn vị này tương tự như các đơn vị Can Thiệp Tiền Phương (Expeditionary Strike Group: ESG) của HQHK nhưng với những chiến hạm nhỏ hơn:
· Soái hạm là loại chiến hạm 3,000 tấn hoạt động trong vùng nước cạn LCS của HQHK.

· 2 đến 4 KTH 2,000-4,000 tấn loại La Fayette, Steregushchy, Gepard 3.9 hay các KTH tương tự.

· Hai tàu ngầm loại Scorpene hay Kilo. Các tàu ngầm này cũng có thể được sử dụng để hoạt động ở tầm xa trong nhiệm vụ bảo vệ lực lượng đặc nhiệm.
· Một số lượng nhỏ TQLC và phi cơ trực thăng có thể được trang bị trên chiến hạm chỉ huy LCS.
· Trong mùa biển êm, các hộ tống hạm 500 tấn cũng có thể tham dự.
· Các phi cơ yễm trợ loại Su-30 MK2 tại các phi trường xung quanh vùng Trường Sa.

· Hoạt động tiếp tế dầu, đạn dược, thực phẩm cũng như cảnh báo xa trong giai đoạn đầu sẽ do Ðệ Thất Hạm Ðội giúp đỡ.
CHỈ HUY

· Hiện nay, các quốc gia ASEAN chưa có kinh nghiệm chỉ huy các lực lượng phối hợp tuần tiểu vùng Trường Sa cho nên trong giai đoạn đầu, nhiệm vụ chỉ huy sẽ do Hoa Kỳ tạm đảm trách.

· Khi đã có kinh nghiệm, các quốc gia ASEAN sẽ thay phiên nhau đảm nhiệm quyền chỉ huy.
CĂN CỨ
Hiện nay, trong vùng Ðông Nam Á xung quanh Trường Sa có 3 căn cứ rất tốt:

· Căn cứ hải quân Changi của Singapore ở gần eo biển Malacca.
· Căn cứ Subic Bay của Philippines. Lợi điểm của căn cứ Subic cũng như các căn cứ khác miền Tây Philippines là rất gần vùng Trường Sa. Trong mùa biển động, các căn cứ này là chổ trú ẩn và nghĩ ngơi rất tốt cho các quốc gia Ðồng Minh.

· Căn cứ Cam Ranh của Việt Nam là một trong những căn cứ thiên nhiên tốt nhất thế giới, chỉ cách tuyến giao thông hàng hải chính từ eo biển Malacca lên Nhật Bản, Ðại Hàn có vài chục hải lý. 
IV. KẾT LUẬN
Cho đến hiện nay, Trung Quốc không tuyên bố thẳng thừng rằng Biển Nam Trung Hoa là lợi ích cốt lõi; tuy nhiên một trong những lo ngại chính của những nước trong vùng Ðông Nam Á là việc Trung Quốc có vẻ đòi chủ quyền rộng khắp đối với hầu hết vùng Biển Ðông. Trung Quốc đang dùng các tàu Ngư Chính và các tàu đánh cá của họ thường xuyên hăm dọa các tàu đánh cá Việt Nam.
Hải đoàn  đặc nhiệm của các quốc gia Ðông Nam Á tuần tiểu vùng Trường Sa sẽ là nỗ lực phụ tăng cường cho Đệ Thất Hạm Đội trong vùng Biển Ðông.  Hải đoàn  đặc nhiệm phải được tổ chức càng sớm càng tốt như là một biện pháp phòng thủ chủ động trước khi Trung Quốc quyết định dùng vũ lực để thực hiện những toan tính của họ.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

www.tranhchapbiendong.com
1) Các bài viết về hải quân các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ðại Hàn, Nhật Bản, Ấn Ðộ, Úc Ðại Lợi trong phần “Tương Quan Lực Lượng”.

2) Bài viết về hải quân các nước ASEAN trong phần “Tương Quan Lực Lượng”.
3) Các tài liệu về chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc.

4) Bài “NMT-060310-VN-QS-Bao ve cac dao tai TS.doc” trong phần “Chiến lược Việt Nam”.
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